TUẦN 7

*Bài 1.Yêu cầu học sinh viết cả bài Tôm Càng và Cá Con
* Bài 2:

-  Điền s/x vào chỗ chấm

  Chim …âu,  con …sóng, , dòng …ông,  nước …ôi, cuộc …ống,  …ung …ướng.  …a …ôi,  đường …á,  …um họp,  quyển …ổ, …ạch …ẽ

*Bài 3. Thùng đựng 46 lít nước, can đựng ít hơn thùng 13 lít nước. Hỏi can đựng bao nhiêu lít nước?

* Bài 4.  Con lợn nặng 78kg, con lợn nặng hơn con dê 19kg. Hỏi con dê nặng bao nhiêu ki lô gam?

* Bài 5   Năm nay mẹ 35 tuổi, mẹ kém bà 30 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

*Bài 6.  Mẹ mua 47 kg gạo nếp và gạo tẻ, trong đó có 16kg gạo nếp. Hỏi có bao nhiêu ki lô gam gạo tẻ?

* Bài 7.  Một phép cộng có  tổng bằng 98, nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất, thêm vào số hạng thứ hai 2 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?
* Bài 8.Yêu cầu học sinh viết đoạn văn từ 5 câu trở lên kể về một con vật nuôi trong nhà em.

* Bài 9. Yêu cầu học sinh viết đoạn văn từ 5 câu trở lên kể về một loại quả em thích.

* Bài 10. Yêu cầu học sinh viết đoạn văn từ 5 câu trở lên kể về một loài cây em thích.

*Bài 11. Viết và đọc thuộc các bảng nhân đã học
* Bài 12. Tính

                  3 x 5 + 28                                  4 x 9 – 27

                  5 x 7 + 35                                  2 x 8 + 74
* Bài 13. Một đôi đũa có 2 chiếc. Hỏi 8 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

*Bài 14.  Một phép nhân có thừa số thứ nhất bằng 5, thừa số thứ hai bằng 8. Tìm tích của phép nhân?

* Bài 15.  Một phép nhân có tích bằng 25. Một thừa số bằng 5, Tìm thừa số kia của phép nhân.
*Bài 16. Viết tiếp để được câu a,b kiểu Ai thế nào? câu c,d kiểu Ai làm gì?  Câu e,g kiểu Ai là gì?

a.  Em bé…………………..

b.  Bông hoa……………………

c. Cô bé………………………

d. Con chim…………………

e. Quyển sách …………………

g. Cây dừa………………..

* Bài 17. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

   Mùa hè, em đi tắm biển.

   Mùa hè, em đi tắm biển.
   Mùa hè, em đi tắm biển.

*Bài 18. 

Thay cụm từ Khi nào bằng những cụm từ khác trong mỗi câu hỏi sau:

   Khi nào bố mẹ cho em đi du lịch?

   Em đến nhà bạn chơi khi nào?

  Khi nào em làm bài tập cô giao?

*Bài 19.  Viết câu kiểu Ai thế nào? Ai làm gì? Ai là gì?( mỗi kiểu 3 câu)
* Bài 20. Luyện viết bài Cá rô lội nước(trang 80)
